
STT
TÊN HỌC 

PHẦN
GIẢNG VIÊN 

LOẠI 

TL

TÀI LIỆU HỌC TẬP - THAM 

KHẢO
MÔN LOẠI KHO

SỐ 

BẢN 

GHI 

CHÚ 

SỐ HÓA 

ĐKCB/ISBN

1

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Cơ sở khảo cổ học / Trần Quốc 

Vượng. - H. : Đại học và Trung học 

chuyên nghiệp, 1978. - 372 tr. ; 22 

cm.

930.1 C460S 

1978
L 1 CR LVV5722

2

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Cơ sở khảo cổ học / Hán Văn 

Khẩn,... [và những người khác]. - H. 

: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. -  

443 tr. : minh họa hình ảnh ; 27 cm.

930.1 C460S 

2008
1,2,3,4 49 C VLa3291

3

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ 

tư hữu và của nhà nước / F. 

Ăngghen. - Hà Nội : Sự Thật, 1961. -

 287 tr.    

L 1 CR LVN25407

4

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam / Hà 

Văn Tấn. - H. : Khoa học xã hội, 

1994. - 524 tr. : có hình ảnh minh 

họa ; 24 cm. 

959.701 

V115H 1994
1 1 CR 1VVa21348

5

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Theo dấu các văn hóa cổ / Hà Văn 

Tấn. - H. : Khoa học Xã hội, 1998. -

 851 tr. ; 21 cm. 

959.7 

TH205D 

1998

 1,2,3,4 6 CR 1VVa3964

6

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Khảo cổ học Việt Nam. T.1, Thời 

đại đá Việt Nam / Hà Văn Tấn chủ 

biên ; Bùi Vinh ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

1998. - 442 tr.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NGÀNH KHẢO CỔ HỌC



7

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Khảo cổ học Việt Nam.Tập II, Thời

đại kim khí / Hà Văn Tấn (chủ biên).

- Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1999

8

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Khảo cổ học Việt Nam. T.3, Khảo 

cổ học lịch sử Việt Nam / Hà Văn 

Tấn chủ biên ; Phạm Như Hồ... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2002. - 513 tr.

959.7 Kho 8 2 CR VV 5662/A

9

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Đến với lịch sử - văn hóa Việt Nam / 

Hà Văn Tấn. - H. : Hội nhà văn, 

2005. - 419 tr. ; 21 cm.        

959.7 

Đ254V 2005
1,2,3,4 5 CR 1VVa20880

10

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Thời đại đồ đồng : giáo trình chuyên 

đề / Lâm Thị Mỹ Dung. - H. : Đại 

học quốc gia Hà Nội, 2004. -320 tr. ; 

21 cm.

930.1509597 

TH462Đ 

2004

1,2,3,4 5 CR 1VVa23474

11

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Văn hóa Phùng Nguyên / Hán Văn

Khẩn. - Hà Nội : Đại học Quốc gia

Hà Nội, 2005

12

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Văn hóa Gò Mun = Go Mun culture

/ Hà Văn Phùng. - H. : Khoa học Xã

hội, 1996. - 316 tr. ; 20 cm.

959.701 

V115H 1996
1,2 2 C 1VV8982

13

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Văn hóa Đồng Đậu 40 năm phát

hiện và nghiên cứu (1962 - 2002),

kỷ yếu hội thảo khoa học / UBND

tỉnh Vĩnh Phúc – Viện Khảo cổ học.

-  Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2003.

14

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Cổ vật Việt Nam = Vietnamese 

antiquities. - Hà Nội : Thế giới, 

2012. - 290 tr. ; 29 cm.    

930.1 

C450V 2012
1 1 CR VLa4929



15

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Nghề luyện kim cổ ở Miền Đông 

Nam Bộ Việt Nam / Nguyễn Giang 

Hải. - H. : Khoa học xã hội, 2001. -

 181 tr. ; 21 cm.        

959.77 

NGH250L 

2001

1,2,3 3 CR 1VVa12343

16

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Văn hóa Đông Sơn - tính thống nhất 

và đa dạng / Phạm Minh Huyền. - H. 

: Khoa học xã hội, 1996. - 408 tr. ; 

19 cm. + Có tài liệu dạng CD-Rom.  

959.701 

V115H 1996
1,2 2 CR 1VN30336

17

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Thời đại kim khí ở Việt Nam và " 

văn minh Sông Hồng " : Văn hóa 

Đông Sơn / Phạm Huy Thông, Chử 

Văn Tần // Khảo cổ học. - 1979. - Số 

30. - Tr. 37 - 44       

P. Tạp chí CR

18

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Những di tích thời tiền sử và sơ sử ở 

Quảng Nam - Đà Nẵng / Trần Quốc 

Vượng chủ biên ; Quang Văn Cậy ... 

[và những người khác]. - [K.đ.] : 

[K.Nxb.], 1985. - 140 tr.  

930.1 

NH556D 

1985

1 1 CR VLa4361

19

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Tiền sử và sơ sử ở Đông Nam Bộ

(Việt Nam)- những nhận thức quá

khứ và hiện đại / Phạm Đức Mạnh //

Một số vấn đề khảo cổ học ở miền

Nam Việt Nam / Trung tâm Nghiên

cứu Khảo cổ học. - H. : Khoa học

Xã hội, 1997. - Tr 242-292.

959.77 

M458S 1997
1,2 2 CR 1VVa6468



20

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Những di tích thời đại kim khí ở T.P. 

Hồ Chí Minh : chuyên ngành khảo 

cổ học mã số 5-03-08 : luận án Phó 

tiến sĩ Khoa học lịch sử / Đặng Văn 

Thắng. - T.P. Hồ Chí Minh : Viện 

Khoa học Xã hội, 1992. - 224 tờ : 

minh họa ; 32 cm

21

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Di tích mộ Chum miền Đông Nam 

bộ - những phát hiện mới tại Cần 

Giờ thành phố Hồ Chí Minh / 

Nguyễn Văn Hậu. - T.P. Hồ Chí 

Minh : Viện Khoa học Xã hội tại 

T.P. Hồ Chí Minh, 1997. - 287 tờ : 

minh họa ; 30cm

22

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu GT

Archaeology : theories methods and 

practice / Colin Renfrew, Paul Bahn. 

- 3rd ed. - New York : Thames and 

Hudson, 2000. - 638 p. : ill. (some 

col.), maps, photograph.

930.1 A668 

2000
1 1 CR AV8623

23

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu TK

Tổng mục lục những phát hiện mới v

ề khảo cổ học (1972-2001) = 

Catalogue of new archaeological 

discoveries (1972 - 2001) / Viện 

Khảo cổ học; Hà Văn Phùng. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 2003. - 654 

tr. ; 27 cm.

930.1 

H1114P 2003

Kho Sách 

(Tầng 3)
4 C 100003455

24

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu TK

Những phát hiện mới về Khảo cổ

học (2002, 2003, 2004, 2006, 2009)

/ Viện Khảo cổ học. - Hà Nội :

Khoa học Xã hội, 2003-2011.

930.09597 

NH556P
C

1VLa1864, 

3VLa1871,  

1VLa1874,  

VLa2927, 

VLa4327



25

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu TK

Tổng mục lục 40 năm tạp chí Khảo

cổ học (1969-2009) / Viện Khảo cổ

học. - Hà Nội : Từ điển Bách Khoa,

2009.

26

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu TK

Tạp chí Khảo cổ học (2010-2012) /

Viện Khảo cổ học, NXB Khoa học

Xã hội, Hà Nội.

P. Tạp chí C

27

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu TK

Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam.

T.1. - H. : Khoa học Xã hội, 2004. -

1041 tr. ; 27 cm. 

930.1597 

M458T T.1-

2004

1 1 C 1VLa1215

28

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu TK

Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam:

T.2 / Viện Khảo Cổ Học. - H. : Khoa 

học xã hội, 2005. -  950 tr. ; 27 cm.

930.1597 

M458T T.2-

2005

1,2,3,,4 5 C 1VLa2036

29

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu TK
Tạp chí Di Sản văn hóa / Cục Di

sản  Văn hóa. - Hà Nội.
P. Tạp chí C

30

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu TK
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Viện

Sử học, Hà Nội.
P. Tạp chí C

31

Những vấn đề về 

khảo cổ học Việt 

Nam

Nguyễn Thị Hậu TK
Tạp chí Dân tộc học / Viện Dân tôc

học, Hà Nội.
P. Tạp chí C

32

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Kiến trúc Cố đô Huế = monument of

Hue / Phan Thuận An. - Huế :

Thuận Hóa, 2001. -  193 tr. ; 19 cm.

725.0959749 

K305T 2001
1,2,3,4 4 C 1VNa6952

33

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Quần thể di tích Huế / Phan Thuận 

An. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005. -

 360 tr. : minh họa ; 20 cm.

306 Q502T 
Khoa 

Nhân học
1 CR VN 2303/2005



34

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Nhà gỗ Hội An – Những giá trị và

giải pháp bảo tồn / Trần Ánh. -

Hội An : Trung tâm Quản lý Bảo tồn

di tích Hội An, 2005. - 219 tr. ; 14

cm.

728 NH100G

Khoa 

Văn hóa 

học

1 C

35

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Cố đô Hoa Lư / Lã Đăng Bật. - T.P. 

Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011. - 267tr. : 

minh họa ; 20cm

959.7 

L1115B 2011

Kho sách 

(Tầng 3), 

KTX

2 C 100057772

36

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Một con đường tiếp cận lịch sử / 

Trần Lâm Biền. - H. : Văn hoá Dân 

tộc, 2000. - 692 tr. ; 21 cm.        

720.9597 

M458C 2000
1,2,3 4 CR 1VVa7208

37

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Trang trí trong mỹ thuật truyền 

thống của người Việt / Trần Lâm 

Biền. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 

2011. - 309 tr.

745 TR106T 

2011
1 1 CR VVa49134

38

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Đồ thờ trong di tích của người Việt 

Nam / Trần Lâm Biền. - Hà Nội : 

Văn hóa - Thông tin, 2003. - 191tr. : 

sơ đồ, 8 tờ tranh ảnh màu ; 20cm

204  Kho 7 2 CR VN 1115/2004

39

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Di sản thế giới ở Việt Nam / Lê 

Tuấn Anh chủ biên ; Lê Nhiệm [và 

những người khác] biên tập. - Hà 

Nội : Tổng cục Du lịch Việt 

Nam.Trung tâm Công nghệ Thông 

tin Du lịch, 2005. - 250tr. : minh 

hoạ, 2 tờ tranh ảnh màu ; 19cm

915.9704 Kho 7 2 CR VN 1583/2005



40

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Văn hóa cổ Chămpa / Ngô Văn

Doanh. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc,

2011. -  423 tr. ; 21 cm.

959.7 

V115H 2011
1,2,3,4 4 C VVa50259

41

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Thánh địa Mỹ sơn / Ngô Văn 

Doanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2003. - 229 tr. ; 20 cm.  

915.9792 

TH107Đ 

2003

1,2,3,4 5 CR 1VVa12796

42

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Nhà ở của người Chăm Ninh Thuận 

truyền thống và biến đổi / Lê Duy 

Đại chủ biên ; Phạm Văn Dương, 

Vũ Hồng Thuận, Phạm Minh Phúc. - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2011. -

 262 tr. : ảnh ; 21cm.

305.899 

NH100Ơ 

2011

1,2,3,4 5 CR VVa49175

43

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Điêu khắc Chămpa = Champa 

sculpture / Ngô Văn Doanh, Nguyễn 

Thế Thục. - Hà Nội : Thông Tấn : 

Công ty đầu tư & hỗ trợ xuất bản, 

2004. - 82 tr. ; 25 cm.

730.9597 

N5763D 

2004

Kho sách 

(Tầng 3), 

KTX

2 C 100015523

44

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Quy hoạch và cấu trúc Kinh đô Huế

/ Phan Thanh Hải // Khảo cổ học . -

2009. -  Số 4. - Tr. 53-69.

P. Tạp chí C

45

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Kiến trúc Việt Nam các dòng tiêu

biểu / Nguyễn Khởi. - Tp.Hồ Chí

Minh : Trường Đại học Kiến trúc,

1991. - 150tr.: hình vẽ, tranh ảnh; 27

Kho 10
1(mượn 

 về)
C MM.01886



46

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Du khảo văn hóa Chăm = 

Peregrinations into Chăm culture = 

Pérégrinations culturelles au 

Chămpa / Nguyễn Văn Kự, Ngô Văn 

Doanh, Andrew Hardy. - H. : Thế 

giới, 2005. - 407 tr. ; 28 cm.        

959.7 

D500K 2005
1,2,3,4 4 CR 1VLa1230

47

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Những nền mỹ thuật ngoài phương 

Tây : các nền mỹ thuật của châu Phi, 

Ấn Độ và Đông Nam Á, Trung hoa, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Đại 

Dương và Châu Mỹ / Michael 

Kampen O'Riley ; Phan Quang Định 

dịch. - H. : Mỹ thuật, 2005. - 375 tr. 

; 27 cm

709 

NH556N 

2005

1,2,3,4 5 CR 1VLa1612

48

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Kiến trúc phật giáo Việt Nam. T.1 / 

Nguyễn Bá Lăng. - Sài Gòn : Viện 

Đại học Vạn Hạnh , 1972. - 130tr. ; 

27cm.   

720.9597 

K305T 1972
L 1 CR DB5613

49

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Phật giáo Nam bộ từ thế kỷ 17 đến

1975 = buddhism in the South of

Vietnam 17th century - 1975 / Trần

Hồng Liên. - Tp. Hồ Chí Minh :

Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1996. - 121

tr. ; 23 cm.

294.309597 

PH124G 

1996

0,1,2 3 C 1VV8933

50

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Tìm hiểu lịch sử kiến trúc tháp 

Champa / Lê Đình Phụng. - H. : 

Viện văn hóa, 2005. - 317 tr. ; 24 

cm.     

726.9597 

T310H 2005
1,2,3,4 5 CR 1VVa19497



51

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Lịch sử kiến trúc Việt Nam / Ngô 

Huy Quỳnh. - Hà Nội : Văn hóa - 

Thông tin, 1998. - 1337 tr. : 46 tờ 

minh họa (1 phần màu) ; 23 cm

Kho 8 2 C
VV 1895/A, 

VV 1896/A

52

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Nghệ thuật kiến trúc trang trí chùa

Khmer Nam Bộ / Lê Bá Thanh //

Thông tin Mỹ thuật . - Trường Đại

học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí

Minh. - Số 1 và 2 tháng 11 năm

2004, tr.18-21.

C

53

Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

trong bối cảnh 

Đông Nam Á

Phí Ngọc Tuyến GT

Lược sử mĩ thuật Việt Nam / Trịnh 

Quang Vũ. -  Hà Nội : Từ điển Bách 

khoa, 2009. - 219 tr. : minh họa ; 24 

cm.

700.9597 

T8332V 

2009

Kho sách 

(Tầng 3), 

KTX

2 C 100051223

54

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Khảo cổ học: lý thuyết phương pháp 

và thực hành / Colin Renfrew, Paul 

Bahn ; Đặng Văn Thắng, Lê Long 

Hồ, Trần Hạnh Minh Phương dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007. - 716 

tr. ; 24 cm.

930.1 

KH108C 

2007

1 1 CR 1VVa27323

55

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Khảo cổ học tiền sử và sơ sử thành 

phố Hồ Chí Minh / Đặng Văn Thắng 

... [và những người khác]. - TP. Hồ 

Chí Minh : Trẻ, 1998. - 678 tr. ; 24 

cm.  

959.779 

KH108C 

1998

1,2,4 3 CR 1VVa5188

56

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Điêu khắc Chămpa = Champa 

sculpture / Ngô Văn Doanh, Nguyễn 

Thế Thục. - Hà Nội : Thông Tấn : 

Công ty đầu tư & hỗ trợ xuất bản, 

2004. - 82 tr. ; 25 cm.

730.9597 

N5763D 

2004

Kho sách 

(Tầng 3), 

KTX

2 C 100015523



57

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Cham art- Treasures from the Da

Nang Museum, Vietnam /

Emmanuel Guillon. - London :

Thames & Hudson, 2001.

58

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam / Hà 

Văn Tấn. - H. : Khoa học xã hội, 

1994. - 524 tr. : có hình ảnh minh 

họa ; 24 cm. 

959.701 

V115H 1994
1 1 CR 1VVa21348

59

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Theo dấu các văn hóa cổ / Hà Văn 

Tấn. - H. : Khoa học Xã hội, 1998. -

 851 tr. ; 21 cm. 

959.7 

TH205D 

1998

1,2,3 6 CR 1VVa3964

60

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Khảo cổ học Việt Nam. T.1, Thời 

đại đá Việt Nam / Hà Văn Tấn chủ 

biên ; Bùi Vinh ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

1998. - 442 tr.

61

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Khảo cổ học Việt Nam.Tập II, Thời

đại kim khí / Hà Văn Tấn (chủ biên).

- Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1999

62

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Khảo cổ học Việt Nam. T.3, Khảo 

cổ học lịch sử Việt Nam / Hà Văn 

Tấn chủ biên ; Phạm Như Hồ... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2002. - 513 tr.

959.7 Kho 8 2 CR VV 5662/A

63

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Đến với lịch sử - văn hóa Việt Nam / 

Hà Văn Tấn. - Hà Nội : Hội nhà văn, 

2005. - 419 tr. ; 21 cm.

959.7 

Đ254V 2005
1,2,3,4 5 CR 1VVa20880



64

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Cơ sở khảo cổ học / Hán Văn 

Khẩn,... [và những người khác]. - H. 

: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. -  

443 tr. : minh họa hình ảnh ; 27 cm.

930.1 C460S 

2008
1,2,3,4 49 C VLa3291

65

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Các nền văn hóa cổ Việt Nam : từ 

thời Nguyên Thủy đến thế kỷ 19 / 

Hoàng Xuân Chinh. - Hà Nội : Văn 

hóa Thông tin, 2009. - 437 tr. ; 21 

cm. 

306.09597 

C101N 2009
1,2,3,4 5 C VVa45327

66

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Di tích Chăm ở Quảng Nam = 

Vestiges Chams à Quang Nam = 

Cham relics in Quang Nam / Hồ 

Xuân Tịnh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 

Nẵng : Bảo tàng Quảng Nam, 1998. -

 147 tr. : minh họa ; 21 cm

915.9752 Kho 8

1 

(Mượn 

về)

C VV 3728/2013

67

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Dấu tích văn hóa thời Nguyễn / Hồ 

Vĩnh. - Huế : Thuận Hóa, 2000. -

 144 tr. 

959.7 

D125T 2000
1,2 2 CR VNa18341

68

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Nguồn gốc về văn minh Chăm : Các 

yếu tố bản địa, các ảnh hưởng của 

Trung Quốc, Ấn Độ ở miền Trung 

Việt Nam qua kết quả khai quật Trà 

Kiệu (Duy Xuyên, Quảng Nam - Đà 

Nẵng) 1993 / Ian Glover, Mariko 

Yamagata // Khảo cổ học. - 1995. - 

Số 3 (95). - Tr. 46 - 61

P. Tạp chí CR

69

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

The Art of Champa / Jean-Francois

Hubert. - La Renaissance du livre,

2005.

R-Ebook 

của TV



70

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Di tích gốm cổ Bình Định - Mảnh 

gốm và sản phẩm gốm liên quan / 

Kerry Nguyễn Long // Khảo cổ học. - 

 1999. - Số 3 (111). - Tr. 101 - 111.

P. Tạp chí CR

71

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Tìm hiểu lịch sử kiến trúc tháp 

Champa / Lê Đình Phụng. - H. : 

Viện văn hóa, 2005. - 317 tr. ; 24 

cm.     

726.9597 

T310H 2005
1,2,3,4 5 CR 1VVa19497

72

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Nghệ thuật Phật giáo và Hindu giáo 

ở Đồng bằng sông Cửu Long trước 

thế kỷ X / Lê Thị Liên. - H. : Thế 

giới, 2006. - 255 tr. ; 29 cm.

294 

NGH250T 

2006

1,2,3 3 CR 1VLa2289

73

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Khảo cổ Đồng Nai : Thời tiền sử / 

Lê Xuân Diệm, Phạm Quang Sơn, 

Bùi Chí Hòang. - Đồng Nai : Nxb 

Đồng Nai, 1991. - 222 tr. ; 22 cm.    

930.1 

KH108C 

1991

0,1,3 3 CR VVa48068

74

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Văn hóa Óc Eo những khám phá 

mới / Lê Xuân Diệm, Đào Linh Côn, 

Võ Sĩ Khải. - H. : Khoa học Xã hội, 

1995. - 472 tr. ; 24 cm.   

L 1 CR LVV8449

75

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Vương quốc Champa / Lương Ninh. - 

 H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 

2006. - 405 tr. ; 21 cm.   

959.7 

V561Q 2006
1,2,3,4 4 CR 1VVa23470

76

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Nước Phù Nam / Lương Ninh. -  TP. 

Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,  2006. -  256 tr. ; 21 

cm.

959.701 

N557P 2006

1,2,3,4,5,

6
20 CR 1VVa26660



77

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Văn hóa và cư dân đồng bằng sông 

Cửu Long / Nguyễn Công Bình, Lê 

Xuân Diệm, Mạc Đường. - H. : 

Khoa học xã hội, 1990. - 435 tr.

78

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Cơ sở khảo cổ học / Hán Văn 

Khẩn,... [và những người khác]. - H. 

: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. -  

443 tr. : minh họa hình ảnh ; 27 cm.

79

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Du khảo văn hóa Chăm = 

Peregrinations into Chăm culture = 

Pérégrinations culturelles au 

Chămpa / Nguyễn Văn Kự, Ngô Văn 

Doanh, Andrew Hardy. - H. : Thế 

giới, 2005. - 407 tr. ; 28 cm.        

959.7 

D500K 2005
1,2,3,4 4 CR 1VLa1230

80

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Văn hóa cổ Chămpa / Ngô Văn

Doanh. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc,

2011. -  423 tr. ; 21 cm.

959.7 

V115H 2011
1,2,3,4 4 C VVa50259

81

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Thánh địa Mỹ sơn / Ngô Văn 

Doanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2003. - 229 tr. ; 20 cm.  

915.9792 

TH107Đ 

2003

1,2,3,4 5 CR 1VVa12796

82

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Quần thể di tích Huế / Phan Thuận 

An. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005. -

 360 tr. : minh họa ; 20 cm.

306 Q502T 
Khoa 

Nhân học
1 CR VN 2303/2005

83

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Những nền văn hóa khảo cổ tiêu 

biểu ở Việt Nam / Phạm Văn Đấu, 

Phạm Võ Thanh Hà. - Hà Nội : Văn 

hóa Thông tin, 2006. - 335 tr. ; 19 

cm.

930.1 P534D 

2006

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 

3),KTX

7 CR 100013686



84

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Hoàng Thành Thăng Long = Thang 

Long imperial citadel / Tống Trung 

Tín chủ biên. - H. : Văn hóa thông 

tin, 2006. - 215 tr. ; 29 cm.       

930.095971 

H407T 2006
1,2,3,4 5 CR 1VLa1816

85

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng tháp

Champa phục vụ trùng tu và phát

huy gía trị di tích / Trần Bá Việt

(chủ biên). - Hà Nội : Xây Dựng,

2005.

86

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Đền tháp Chămpa - bí ẩn xây dựng / 

Trần Bá Việt chủ biên. - H. : Xây 

dựng, 2007. - 357 tr. : hình ảnh, bản 

đồ ; 20 cm. 

726 Đ254T 

2007
1,2,3,4 6 CR VVa29385

87

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Cơ sở khảo cổ học / Trần Quốc 

Vượng. - H. : Đại học và Trung học 

chuyên nghiệp, 1978. - 372 tr. ; 22 

cm.

930.1 C460S 

1978
L 1 CR LVV5722

88

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Văn hóa Sa Huỳnh / Vũ Công Quý. - 

H. : [Knxb], 1991. - 280 tr. ; 19 

cm.   

959.7 

V115H 1991
0,2 2 CR 2VN23886

89

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng GT

Lược sử vùng đất Nam bộ - Việt

Nam / Vũ Minh Giang chủ biên ;

Nguyễn Quang Ngọc, Lê Trung

Dũng, Cao Thanh Tân, Nguyễn Sĩ

Tuấn biên soạn. In lần thứ 2. - Hà

Nội : Thế giới, 2008. - 146 tr. ; 21

cm.

959.7 L557S 

2008
1,2,3,4 20 C VVa35540



90

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng TK

Tổng mục lục những phát hiện mới v

ề khảo cổ học (1972 -2001) = 

Catalogue of new archaeological 

discoveries (1972 - 2001) /Viện 

Khảo cổ học; Hà Văn Phùng. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 2003. - 654 

tr. ; 27 cm.

930.1 

H1114P 2003

Kho Sách 

(Tầng 3)
4 C 100003455

91

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng TK

Những phát hiện mới về Khảo cổ

học (2002, 2003, 2004, 2006, 2009)

/ Viện Khảo cổ học. - Hà Nội :

Khoa học Xã hội, 2003-2011.

930.09597 

NH556P
C

1VLa1864, 

3VLa1871,  

1VLa1874,  

VLa2927, 

VLa4327

92

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng TK

Tổng mục lục 40 năm tạp chí Khảo

cổ học (1969-2009) / Viện Khảo cổ

học. - Hà Nội : Từ điển Bách Khoa,

2009.

93

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng TK

Tạp chí Khảo cổ học (2010-2012) /

Viện Khảo cổ học, NXB Khoa học

Xã hội, Hà Nội, 2010-2012

P. Tạp chí C

94

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng TK

Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam.

T.1. - H. : Khoa học Xã hội, 2004. -

1041 tr. ; 27 cm. 

930.1597 

M458T T.1-

2004

1 1 C 1VLa1215

95

Tiếp biến văn 

hóa Đông - Tây 

qua tài liệu

Đặng Văn Thắng TK

Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam:

T.2 / Viện Khảo Cổ Học. - H. : Khoa 

học xã hội, 2005. -  950 tr. ; 27 cm.

930.1597 

M458T T.2-

2005

1,2,3,,4 5 C 1VLa2036

96 Khảo cổ học lý thuyếtĐặng Văn Thắng GT

Archaeology for dummies / Nancy 

Marie White. - Hoboken, N.J. : 

Wiley ; Chichester : John Wiley, 

2008. - 387 p. : ill. (some col.), maps.



97 Khảo cổ học lý thuyếtĐặng Văn Thắng GT

The practical archaeologist : how we

know what we know about the past /

Jane McIntosh. - New York : Facts

On File, c1999. - 186 p. : ill. (some

col.) ; 25 cm.

930.1 P895 

1999 
1 1 C 131000084529

98 Khảo cổ học lý thuyếtĐặng Văn Thắng GT

Archaeology : A brief introduction /

Brian M. Fagan. - Glenview : Scott,

Foresman,  1988. - 230 p. ; 20 cm.

930.1 A669 

1988
1 1 C 1AV6489

99 Khảo cổ học lý thuyếtĐặng Văn Thắng GT

Khảo cổ học: lý thuyết phương pháp 

và thực hành / Colin Renfrew, Paul 

Bahn ; Đặng Văn Thắng, Lê Long 

Hồ, Trần Hạnh Minh Phương dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007. - 716 

tr. ; 24 cm.

930.1 

KH108C 

2007

1 1 CR 1VVa27323

100 Khảo cổ học lý thuyếtĐặng Văn Thắng GT

Excavation / Roskams Steve. - 

Cambridge, U.K. ; New York : 

Cambridge University Press, 2001. - 

xiii, 311 p. : ill. ; 26 cm.

930.1 E96 

2001
2 1 C AV16190

101 Khảo cổ học lý thuyếtĐặng Văn Thắng GT

Cơ sở khảo cổ học / Hán Văn 

Khẩn,... [và những người khác]. - H. 

: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. -  

443 tr. : minh họa hình ảnh ; 27 cm.

930.1 C460S 

2008
1,2,3,4 49 C VLa3291

102 Khảo cổ học lý thuyếtĐặng Văn Thắng GT

Nguồn gốc về văn minh Chăm : Các 

yếu tố bản địa, các ảnh hưởng của 

Trung Quốc, Ấn Độ ở miền Trung 

Việt Nam qua kết quả khai quật Trà 

Kiệu (Duy Xuyên, Quảng Nam - Đà 

Nẵng) 1993 / Ian Glover, Mariko 

Yamagata // Khảo cổ học. - 1995. - 

Số 3 (95). - Tr. 46 - 61

P. Tạp chí CR
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam. Quyển

thượng / Toan Ánh. - Tp. Hồ Chí

Minh : Trẻ, 2005. -  393 tr. ; 20 cm. 

 390.09597 

N257C Q.T-

2005

1,2,3,4 6 C(R-1991)  3VVa18290

104

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam. Q. Hạ

/ Toan Ánh. - TP. Hồ Chí Minh :

Nxb. Trẻ, 2005. - 391 tr. ; 20 cm.

 392.09597 

N257C Q.H-

2005

1,2,3,4 6 C(R-1991) 1VVa18280

105

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử văn hóa Việt Nam sinh hoạt

trí thức kỷ nguyên 1427 - 1802 /

Đàm Văn Chí. - TP. Hồ Chí Minh :

Trẻ, 1992. - 493 tr. ; 19 cm.

305.552 

L302S 1992  
0,1,2,3,4 6 CR

106

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT
Tìm hiểu thời đại Hùng Vương / Lưu 

Hùng Chương. -  Nxb. Lao động.
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Phật giáo Việt Nam với cộng đồng

dân tộc / Lê Cung. - Thành hội

Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, 1996.

108

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Các triều đại Việt Nam / Quỳnh Cư, 

Đỗ Đức Hùng. - Hà Nội : Thanh 

niên, 1995. - 344 tr. ; 19 cm.

959.7 C101T 

1995
0,2,3 3 CR 3VN29189

109

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT Sự phát triển giáo dục và chế độ thi 

cử ở Việt Nam thời phong kiến / 

Nguyễn Tiến Cường. - H. : Giáo 

dục, 1998. - 361 tr. ; 21 cm. 

370.9597 

S550P 1998
1,2 3 CR 1VVa4874

110

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Phương sách dùng người của ông

cha ta trong lịch sử / Phan Hữu Dật. -

H. : Chính trị Quốc gia, 1994. - 152

tr. ; 19 cm.

959.7 

PH561S 1994
0,2 2 C LVN27728



111

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Chu Xuân

Diên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học

quốc gia Tp. Hồ chí Minh, 2002. -

335 tr. ; 21 cm.

306.09597 

C460S 2002
1 1 C(R-1999) VVa64287

112

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Sử liệu Việt Nam / Huỳnh Khắc

Dụng. - S. : Nha văn hóa, 1959. -

187 tr. ; 22 cm.

959.7 S550L 

1959
0,1,2,3 6 CR  3DB14661

113

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

99 câu hỏi đáp về thời đại Hùng

Vương / Lê Thái Dũng biên soạn. -

H. : Lao động, 2008. - 221 tr. ; 19

cm.

959.7012 

CH311M 

2008

1,2,3,4 5 CR VNa17317

114

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Con đường tam giáo Việt Nam : từ 

khởi nguyên đến thế kỷ XIX / Lê 

Anh Dũng. - Tp. HCM. : Nxb. Tp. 

Hồ Chí Minh, 1994. - 119 tr. ; 19 cm.

200.9597 

C430Đ 1994
0,4 2 CR LVN27564
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Tìm hiểu trận tuyến bí mật trong lịch 

sử Việt Nam / Nguyễn Hồng Dương. 

- H. : Công an nhân dân , 1986. -

 195tr ; 19cm

Kho 7
1(mượn 

 về)
C VN 208/87

116

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp 

luật Việt Nam / Vũ Thị Phụng. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

1997. - 369 tr. ; 19 cm

341.2609597 Kho 7 2 C VN 434/98

117

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Nho giáo xưa và nay / Quang Đạm. -

Hà Nội : Văn hóa - Thông tin,

1999. - 512 tr. ; 21 cm.

299.5 

NH400G 

1999

2 1 C VVa75571

118

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam / 

Trần Bá Đệ, Ngô Cảnh Minh, Đào 

Tố Uyên, ... - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2002. - 404 tr. ; 19 cm. + 

Có tài liệu dạng CD-Rom.

959.7 

M458S 2002

1,2,3, 

Phòng 

Tra cứu 

dữ liệu

3+1 

CD-

ROM

CR 1VVa10622
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Phủ biên tạp lục. T.1, Quyển 1 ,2 và

3 / Lê Quí Đôn, Lê Xuân Giáo. - H.

: Phủ quốc vụ khanh đặc trách văn

hóa, 1972. - 594 tr. ; 19 cm.

959.7 

PH500B 14 

ed.

L 1 C LĐB14870

120

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Phủ biên tạp lục. T.2, Quyển 4, 5 và

6 / Lê Quí Đôn, Lê Xuân Giáo. - H. :

Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn

hóa, 1973. - 941 tr. ; 19 cm.

959.7 

PH500B 14 

ed.

L 1 C LĐB14869

121

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Việt Nam những cuộc chiến chống 

xâm lăng trong lịch sử / Nguyễn 

Hữu Đức. - H. : Quân đội nhân dân, 

2001. - 215 tr. ; 19 cm.  

355.009597 

V308N 2001
1,2,3 3 CR 1VNa7048

122

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử giản lược hơn 1000 năm nền 

giáo dục Việt Nam : sách tham khảo 

/ Lê Văn Giạng. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2003. - 290tr. : sơ đồ ; 

20cm

370.9597 Kho 7 2 C

VN 

1333/2003, 

VN 1334/2003
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Sự phát triển của tư tưởng ở Việt

Nam từ thế kỷ XIX đến cách mạng

tháng tám. T.1, Hệ ý thức phong

kiến và sự thất bại của nó trước các

nhiệm vụ lịch sử / Trần Văn Giàu. -

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ

Chí Minh, 2020. - 490 tr. ; 24 cm.

 181.197 

S550P T.1-

2020 

1,2,3,4 5 C(R-1996)
1VVa0000040

7

124

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Sự phát triển của tư tưởng ở Việt

Nam từ thế kỷ XIX đến cách mạng

tháng tám. T. 2, Hệ ý thức tư sản và

sự bất lực của nó trước nhiệm vụ

lịch sử / Trần Văn Giàu. - Tp. Hồ

Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí

Minh, 2020. - 496 tr. ; 24 cm.

 181.197 

S550P T.2-

2020 

1,2,3,4 5 C(R-1996)
1VVa0000026

0

125

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Trong dòng chủ lưu của văn học 

Việt Nam : Tư tưởng yêu nước / 

Trần Văn Giàu. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn nghệ, 1983. - 282 tr.  

895.922 

TR431D 

1983

2 1 CR 2VN15261

126

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Giá trị tinh thần truyền thống của

dân tộc Việt Nam / Trần Văn Giàu . -

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí

Minh, 1993. - 356 tr. ; 19 cm.

305 GI-100T 

1993
0,2 4 CR 2VN24393
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí

Minh. T.1, Lịch sử / Trần Văn Giàu,

Trần Bạch Đằng, Nguyễn Công

Bình chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh :

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1987. - 453

tr. ; 27 cm.

915.97 

Đ301C T.1-

1987

1 1 C(1998-R) VLa4354

128

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Tư tưởng Phật Giáo Việt Nam /

Nguyễn Duy Hinh. - Hà Nội : Khoa

học Xã hội, 1999. - 793 tr. ; 20 cm.

294.309597 

T550T 1999
1,2,4 4 C 1VVa4950

129

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử giáo dục Việt Nam / Bùi 

Minh Hiền. - Hà Nội : Đại học Sư 

phạm, 2014. - 226 tr. ; 21 cm.

 370.9597 

B9321H 

2014  

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100076716

130

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lựa chọn và sử dụng nhân tài trong

lịch sử / Lê Thị Thanh Hòa. - H. :

Khoa học Xã hội, 1994. - 135 tr. ; 19

cm.

158 L551C 

1994
1,2 3 C 1VN28265
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Những nguyên lý chiến thắng và 

những trận đánh nổi tiếng trong lịch 

sử Việt Nam / Dương Diên Hồng. -

 Cà Mau : Mũi Cà Mau, 2000. - 215 

tr. ; 19 cm

Kho 7

1 

(mượn 

về)

C VN 426/2001

132

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử truyền giáo ở Việt Nam. 

Q.1, Các Thừa Sai Dòng Tên 1615 - 

1663 / Inhaxiô Nguyễn Hồng. - Hà 

Nội : Từ điển bách khoa, 2009. - 

300 tr. ; 23 cm.

266.009597 

L302S Q.1-

2009

1,2,3,4 6 C VVa41774

133

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử truyền giáo ở Việt Nam. Q.2 

/ Inhaxiô Nguyễn Hồng. - Hà Nội : 

Từ điển bách khoa, 2009. - 299 tr. ; 

23 cm.

266.009597 

L302S Q.2-

2009

1,2,3,4 6 C  VVa41778

134

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Tư tưởng phương Đông gợi những

điểm nhìn tham chiếu / Cao Xuân

Huy ; Nguyễn Huệ Chi soạn, chú,

giới thiệu. - Hà Nội : Văn học, 1995.

-  790 tr. ;  19 cm.

181 T550T 

1995
1,2 2 CR 1VN29035
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Văn hóa dân gian Việt Nam trong 

bối cảnh văn hóa Đông Nam Á = 

The Vietnamese folklore in the 

context of South East Asian cultures 

/ Đinh Gia Khánh. - H. : Khoa học 

Xã hội, 1993. - 372 tr. ; 19 cm.        

398.09597 

V115H 1993
0,1,2,3 6 CR 1VN27249

136

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Người trí thức Việt Nam qua các

chặng đường lịch sử / Vũ Khiêu . -

Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1987.

137

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Việt sử xứ đàng trong : 1558 - 1777 

: cuộc Nam tiến của dân tộc Việt 

Nam / Phan Khoang. - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội, 2017. - 543 tr. ; 23 

cm.

959.7027 

V308S 2017 
1,2,3,4 6 C VVa73700

138

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Việt Nam sử lược / Trần Trọng Kim. 

- Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 

1999. - 617 tr. ; 21 cm.  

959.7 

V308N 2000
1,2 2 C(R-2000) 1VVa6025
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Việt Nam Phật giáo sử luận. T.1 /

Nguyễn Lang. - Hà Nội : Văn học,

1994. -  558 tr. 21 cm.

294.309597 

V308N T.1-

1994

1,2,4 3 CR 1VV7809

140

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Nghiên cứu Việt Nam : Một số vấn 

đề lịch sử - kinh tế - xã hội - văn hóa 

/ Đinh Xuân Lâm, Dương Lan Hải. - 

H. : Thế giới, 1998. - 252 tr. ; 20 cm.

305.8009597 

NGH305C 

1998

1,2,3 4 CR 1VVa5279

141

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Văn hóa và cư dân đồng bằng sông 

Hồng / Vũ Tự Lập. - H. : Khoa học 

xã hội, 1991. - 200 tr. ; 24 cm.      

390.09597 

V115H 1991
0,1 4 CR 1VV5098

142

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Xác lập nhận thức mới về chúa 

Nguyễn, triều Nguyễn/  Phan Huy 

Lê, 2008.  Việt Nam Net, 

http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/10/

809843/. 

C

https://vusta.v

n/xac-lap-

nhan-thuc-

moi-ve-chua-

nguyen-trieu-

nguyen-

p74025.html

https://vusta.vn/xac-lap-nhan-thuc-moi-ve-chua-nguyen-trieu-nguyen-p74025.html
https://vusta.vn/xac-lap-nhan-thuc-moi-ve-chua-nguyen-trieu-nguyen-p74025.html
https://vusta.vn/xac-lap-nhan-thuc-moi-ve-chua-nguyen-trieu-nguyen-p74025.html
https://vusta.vn/xac-lap-nhan-thuc-moi-ve-chua-nguyen-trieu-nguyen-p74025.html
https://vusta.vn/xac-lap-nhan-thuc-moi-ve-chua-nguyen-trieu-nguyen-p74025.html
https://vusta.vn/xac-lap-nhan-thuc-moi-ve-chua-nguyen-trieu-nguyen-p74025.html
https://vusta.vn/xac-lap-nhan-thuc-moi-ve-chua-nguyen-trieu-nguyen-p74025.html
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Từ lịch sử Việt Nam nhìn ra thế giới

: Lịch sử đối chiếu / Nguyễn Quang

Lê. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2001.

-  614 tr. ; 21 cm.

909 T550L 

2001
1,2,3 4 C 1VVa10347

144

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Đại Việt sử ký toàn thư :  bản in Nội 

các quan bản - mộc bản khắc năm 

Chính Hòa thứ 18 (1697). T.1 /  

Phan Huy Lê khảo cứu ; Ngô Đức 

Thọ dịch và chú thích ; Hà Văn Tấn 

hiệu đính. - Hà Nội :  Khoa học xã 

hội,  2011. - 358 tr. ;  27 cm.

959.7 

Đ103V T.1-

2011

0,1,2 3 C VLa4898

145

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Đại Việt sử ký toàn thư :  bản in Nội 

các quan bản - mộc bản khắc năm 

Chính Hòa thứ 18 (1697).  T.2 /  

Hoàng Văn Lâu dịch và chú thích ; 

Hà Văn Tấn hiệu đính ; Ngô Đức 

Thọ chỉnh lý và bổ sung. - Tái bản. -  

 Hà Nội : Khoa học xã hội,  2011. - 

520 tr. ;  27 cm.

959.7 

Đ103V T.2-

2011

0,1,2 3 C VLa4901

146

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Nho học ở Việt Nam - Giáo dục và

thi cử / Nguyễn Thế Long. - H. :

Giáo dục, 1995. - 225 tr. ; 19 cm.  

370.9597 

NH400H 

1995

0,1,2 3 CR 1VN29180
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Ô châu cận lục / Dương Văn An ;

Nguyễn Khắc Thuần dịch, hiệu đính,

chú giải. - Hà Nội : Giáo dục Việt

Nam, 2009. - 415 tr. ; 24 cm.

 915.97 

Ô450C 2009  
1,2,4 4 C VVa41909

148

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử bang giao Việt Nam - Đông 

Nam Á / Trần Thị Mai. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2007. - 250 tr. ; 21 cm.    

959.7 L302S 

2007

1,2,3,4,5,

6
20 CR VVa34569

149

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Đạo nho và văn hóa phương Đông /

Hà Thúc Minh. - H. : Giáo dục,

2001. - 171 tr. ; 19 cm.

299.512 

Đ108N 2001
1,2,3 4 C 1VVa8960

150

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc / 

Hoàng Minh. - H. : Quân Đội Nhân 

Dân, 1977. - 206 tr. ; 19 cm.      

355.009597 

T310H 1977
0,4 3 CR 4VN27018
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Chế độ chính trị Việt Nam thế kỷ 

XVII và XVIII  / Lê Kim Ngân. - Sài 

Gòn : Viện Đại học Vạn Hạnh. Phân 

khoa Khoa học Xã hội, 1974. - 439 

tr. ; 22 cm.

959.703 

CH250Đ

Khoa văn 

hóa học
1 CR

152

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Tiến trình lịch sử Việt Nam / 

Nguyễn Quang Ngọc chủ biên ; Vũ 

Minh Giang,... [và những người 

khác] biên soạn. - H. : Giáo dục, 

2000. - 399 tr. ; 24 cm.

959.7 T305T 

2000
1,2,3 3 CR 1VVa6850

153

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Bản sắc văn hóa Việt Nam / Phan 

Ngọc. - Hà Nội : Văn học, 2001. - 

550 tr. ; 19 cm.

 959.7 

B105S 2001
1,2,3,4 4 CR  3VNa7060

154

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Kể chuyện bốn nghìn năm giữ 

nước : từ thời Trần đến thời Tây Sơn 

/ Nguyễn Nhã, Huy Cầu. - H. : Quân 

đội Nhân dân, 1977. - 226tr. ; 19cm

959.7
Kho 7, 

Kho 10
2 C Vn 5449
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Nguồn gốc dân tộc Việt Nam/ Nhàn 

Hạc Hoàng Vân Nội. - Sài Gòn: Tác 

giả xuất bản, 1960.

156

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Về nguồn văn hóa cổ truyền Việt

Nam / Đông Phong. - Cà Mau :

Nxb. Mũi Cà Mau, 1998. - 215 tr. ;

20 cm.

398.209597 

V250N 1998
1,2,3,4 4 C 1VVa4322

157

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến

năm1884 / Nguyễn Phan Quang, Võ

Xuân Đàn. - TP. Hồ Chí Minh :

Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2000. - 479

tr. ; 21 cm.

959.7 L302S 

2000   
1,2,3 5 C  3VVa7861

158

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Có một nền đạo lý Việt Nam / 

Nguyễn Phan Quang. - TP.HCM. : 

Nxb. TP.Hồ Chí Minh, 1994. - 161 

tr. ; 19 cm

177 C400M 

1994
0,2 2 CR 2VN28374
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Đại cương lịch sử Việt Nam. T.1, Từ 

thời nguyên thủy đến năm 1858 / 

Trương Hữu Quýnh chủ biên ; Phan 

Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh. - Hà 

Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009. - 

487 tr. : ảnh ; 24 cm.

959.7011 

Đ103C T.1-

2009  

1,2 2 CR  VVa40918

160

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Những nét văn hóa của đạo Phật /

Thích Phụng Sơn. - Tp. Hồ Chí

Minh : Viện nghiên cứu phật học

Việt Nam, 1995. - 287 tr. ; 19 cm.

294.3 

NH556N 

1995

1,2 2 CR
1VNa0000012

4

161

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Thời đại Hùng Vương : Lịch sử -

kinh tế - chính trị - văn hóa - xã /

Văn Tân, Nguyễn Linh, Lê Văn Lan,

... - 2nd ed. - H. : Khoa học xã hội,

1976. - 271 tr. ; 19 cm.  

959.701 

TH462Đ 

1976

0,3 2 CR 3VN26260

162

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Đến với lịch sử - văn hóa Việt Nam / 

Hà Văn Tấn. - H. : Hội nhà văn, 

2005. - 419 tr. ; 21 cm.        

959.7 

Đ254V 2005
1,2,3,4 5 CR 1VVa20880
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử các định chế chính trị và

pháp quyền Việt Nam. T.1 , Từ thời

đại Hùng Vương đến nhà Hồ / Phan

Đăng Thanh, Trương Thị Hòa. - Hà

Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. -

399 tr. ; 21 cm.

340.09597 

L302S T.1-

1995

0,1,4 6 C VVa50030

164

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Khoa cử và giáo dục Việt Nam : các

sự kiện giáo dục Việt Nam / Nguyễn

Q. Thắng. - Hà Nội : Văn hóa -

Thông tin, 1994. - 429 tr. ; 19 cm.

370.9597 

KH401C 

1994

1,2,3 5 C 1VN29372

165

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam : 

cái nhìn hệ thống - loại hình / Trần 

Ngọc Thêm. - In lần thứ 3 có sửa 

chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 705 

tr.  

306.09597 

T310V 2001
1,2 2 CR 1VVa8046

166

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Tìm hiểu nhân sinh quan phật giáo /

Thích Tâm Thiện. - TP.HCM. : Nxb.

TP.HCM, 1995.
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Đại cương lịch sử cổ trung đại Việt

Nam / Nguyễn Khắc Thuần. - Tp.

Hồ Chí Minh : Trường Đại học Koa

học xã hội và nhân văn, 1997. - 278

tr. ; 21 cm.

959.702 

Đ103C 1997
2,3,4,5,6 >10 C 3VVa3512

168

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Đại cương lịch sử văn hóa Việt 

Nam. T.1, Từ các thành tố nội sinh 

đến những nền văn minh đặc sắc / 

Nguyễn Khắc Thuần. - Tái bản lần 

thứ nhất. - H. : Giáo Dục, 2005. -

 424 tr. : minh họa ; 21 cm.

959.7 

Đ103C T.1-

2005

1,2,3,4 7 CR

VVa32886

169

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Đại cương lịch sử văn hóa Việt 

Nam. T.2, Phật giáo và đạo giáo 

trong văn hóa Việt Nam / Nguyễn 

Khắc Thuần. - Tái bản lần thứ ba. - 

H. : Giáo Dục, 2005. - 411 tr. : minh 

họa ; 21 cm.

959.7 

Đ103C T.2-

2005

1,2,3,4 7 CR

VVa32893

170

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Đại cương lịch sử văn hóa Việt 

Nam. T.3, Nho giáo với quá trình 

tham gia vào đời / Nguyễn Khắc 

Thuần. - Hà Nội : Giáo dục, 2003. - 

283 tr. ; 20 cm.

 305.89592 

Đ103C T.3-

2003

1,2,4 4 C(R-1997)  3VVa21354
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Đại cương lịch sử văn hóa Việt 

Nam. T.4 : Văn hóa Việt Nam từ 

đầu thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII 

/ Nguyễn Khắc Thuần. - H. : Giáo 

dục, 2006. - 399tr. : minh họa ; 20cm

959.7 Kho 7 2 C

VN 

1579/2007, 

VN 1580/2007

172

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Đại cương lịch sử văn hóa Việt 

Nam. T.5 : Văn hóa Việt Nam thế kỉ 

XIX / Nguyễn Khắc Thuần. - H. : 

Giáo dục, 2007. - 477tr. : minh họa ; 

20cm

959.7 Kho 7 2 C

VN 

2463/2008, 

VN 2464/2008

173

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Tiến trình văn hóa Việt Nam từ khởi

thủy đến thế kỉ XIX / Nguyễn Khắc

Thuần. Tái bản lần thứ hai. - H. :

Giáo dục Việt Nam, 2010. - 1024 tr.

; 24 cm.

306.09597 

T305T 2010
1,2,3,4 7 C VVa42257

174

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. Tập I, tư

tưởng bình dân / Nguyễn Đăng

Thục. In lần thứ hai. - Tp. Hồ Chí

Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,

1998. - 467 tr. ;  19 cm. 

181 L302S 

T.I-1998
1,2,3 3 C 1VNa2173
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Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. Tập II,

thời Bắc thuộc và thời Đinh Lê (từ

thế kỷ II trước CN đến thế kỷ X) /

Nguyễn Đăng Thục. - Tp. Hồ Chí

Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,

1998. - 419 tr. ; 19 cm.

181 L302S 

T.II-1998
1,2,3 3 C 1VNa2176

176

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. Tập III,

thời Lý / Nguyễn Đăng Thục. - Tp.

Hồ Chí Minh : Nxb Tp. Hồ Chí

Minh,  1998. - 348 tr. ; 19 cm.

181 L302S 

T.III-1998
1,2,3 3 C 1VNa2179

177

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. Tập IV,

tư tưởng Việt Nam thời Trần (1225 -

1400) / Nguyễn Đăng Thục. - Tp.

Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí

Minh, 1998. - 539 tr. ; 19 cm.

181 L302S 

T.IV-1998
2,3 2 C 3VNa2184

178

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. Tập V,

Tư tưởng Việt Nam thời Hồ (1380 -

1407) / Nguyễn Đăng Thục. - TP.

Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí

Minh, 1998. - 248 tr. ; 19 cm.

181 L302S 

T.V-1998 
1,3 2 C  1VNa2185



179

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T 

(6&7), Nguyễn Trãi với khủng 

hoảng ý thức hệ Lê - Nguyễn (1380 - 

1442) / Nguyễn Đăng Thục. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí 

Minh, 1998. - 152 tr. ; 19 cm.

 181.197 

L302S 

T(6&7)-1998  

1,2,3 3 C  1VNa2188

180

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.1 /

Nguyễn Tài Thư chủ biên ; Phan Đại

Doãn ... [và những người khác]. -

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1993. -

597 tr. ; 21 cm.

181.197 

L302S T.1-

1993

1 1 C VVa50701

181

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Những gương mặt trí thức. T.1 /

Nguyễn Quang Ân chủ biên ; Dương

Trung Quốc [và nh.ng. khác] sưu

tầm và biên tập. - Hà Nội: Văn hóa –

Thông tin, 1998. - 770 tr. ; 20 cm

959.7 Kho 7 2 C VN 2027/98

182

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Lịch sử và Văn hóa Việt Nam –

Những gương mặt trí thức. T.2 /

Trung tâm UNESCO thông tin tư

liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam. -

Nxb. Văn hóa – Thông tin, 1998.



183

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Di sản văn hóa dân tộc trong tín 

ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam / 

Chu Quang Trứ. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2015. - 135 tr. ; 21 cm.

306 D300S 

2015
1,2,3 3 C(R-1996)  VVa67994

184

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Phật giáo với dân tộc / Thích Thanh

Từ. - TP.HCM. : Thành hội phật

giáo,  1995.

185

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Chúa Nguyễn và Vương triều 

Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ 

thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX : kỷ yếu 

hội thảo khoa học. - Hà Nội : Thế 

giới, 2008. 

186

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Chúng ta kế thừa di sản nào? : công

trình được tặng giải thưởng nhà

nước năm 2000 / Văn Tạo. - H. : Lý

luận Chính trị, 2007. - 273 tr. ; 21

cm.

 959.7 

CH513T 

2007

1,2,3,4 5 C  1VVa26645



187

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Một số vấn đề lý luận về lịch sử tư 

tưởng Việt Nam : lưu hành nội bộ. -

 H. : Viện Triết học, 1984. - 208tr. ; 

19cm

Kho 7 2 C
VN 1297/85, 

VN 1298/85

188

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần 

Quốc Vượng, Nguyễn Chí Bền, Tô 

Ngọc Thanh. - H. : Giáo dục, 1998. -

 288 tr. ; 21 cm. 

306.09597 

C460S 1998
1,2,3,4 4 CR 1VVa4734

189

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỷ

17, 18 và đầu 19 / Thành Thế Vỹ. -

H. : Sử học,  1961. - 256 tr. ; 19 cm.

382.09597 

NG404T 

1961

3 1 C 3VN26245

190

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

A history of Vietnam : from Hong

Bang to Tu Duc / Oscar Chapuis.

- Westport, Conn. : Greenwood

Press, 1995. - xix, 216 p. : ill.,

maps ; 24 cm.

959.7 H673 

1995  
1 1 C 131000084519



191

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Một nét đặc sắc của văn hóa

phương Đông / Chisan Koho, Biên

dịch: Tiến sĩ Lý Kim Hoa. - Nxb.

Tp. Hồ Chí Minh, 2001

192

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Dragon Ascending: Vietnam and

the Vietnamese / Kamm, Henry. -

Arcade Publishing, 1996 .

R-Ebook 

của TV

193

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

The birth of Vietnam / Keith Weller

Taylor. - L. : University of

California, 1984. - 397 p. ; 24 cm.

959.7 B619 

1984
1 1 C 1AV6492

194

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Nguyễn Hoàng và bước khởi đầu

cuộc Nam tiến / Keith W. Taylor //

Tạp chí Xưa và Nay . - 2001. - số

104. 



195

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Xứ Đàng Trong : lịch sử kinh tế xã

hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18 / Li

Tana ; Nguyễn Nghị dịch. - Tp. Hồ

Chí Minh : Trẻ, 2013. - 281 tr. ; 23

cm.

959.7 

X550Đ 2013
1,2,3,4 5 C VVa58936

196

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Thuyền và kỹ thuật đóng thuyền ở

Viêt Nam cuối thế kỷ XVIII, đầu thế

kỷ XIX / Li Tana // Tạp chí Xưa và

Nay . - 2001. - Số 131. 

C

197

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Nghiên cứu về hệ thống pháp luật

Việt Nam / M. Aikyo T. Inako. - Hà

Nội : Nxb. Khoa học xã hội, 1993.

198

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận GT

Sự va chạm của các nền văn minh / 

Samuel Hungtington ; Nguyễn 

Phương Sửu ... [và những người 

khác] dịch. - Hà Nội : Lao động, 

2003. - 482 tr. ; 21 cm. 

909.829 

S550V 2003
1,2,3,4 5 CR 1VVa13841



199

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận TK Nghiên cứu lịch sử P. Tạp chí C

200

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận TK Lịch sử quân sự P. Tạp chí C

201

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận TK Nghiên cứu Đông Nam Á P. Tạp chí C

202

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận TK Giáo dục P. Tạp chí C



203

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận TK Nam Bộ Xưa và Nay

204

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận TK Lịch sử quân đội

205

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận TK Văn học P. Tạp chí C

206

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận TK Khoa học xã hội P. Tạp chí C



207

Từ Văn minh 

sông Hồng đến 

Văn minh Đại 

Việt:   lịch sử, 

thành tựu và đặc 

điểm phát triển 

Trần Thuận TK Xưa và Nay P. Tạp chí C

208

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Làng xã Việt Nam : một số vấn đề

kinh tế văn hóa xã hội / Phan Đại

Doãn. In lần thứ 3. - Hà Nội : Chính

trị Quốc gia, 2010. - 278 tr. ; 21 cm.

305.563 

L106X 2010
1 1 CR VVa69337

209

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Mấy vấn đề về nghiên cứu liên

ngành trong khoa học xã hội và

nhân văn hiện nay / Đỗ Quang

Hưng // Hội thảo quốc tế "Nghiên

cứu liên ngành trong khoa học xã

hội và nhân văn: Kinh nghiệm và

Triển vọng", Trường

ĐHKHXH&NV (ĐHQG Hà Nội),

ngày 8-9/12/2009.

210

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Tính tất yếu của nghiên cứu liên

ngành trong KHXH&NV / Nguyễn

Văn Khánh // Hội thảo quốc tế

"Nghiên cứu liên ngành trong khoa

học xã hội và nhân văn: Kinh

nghiệm và Triển vọng", Trường

ĐHKHXH&NV (ĐHQG Hà Nội),

ngày 8-9/12/2009.



211

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Việt Nam sử lược : bản đặc biệt / 

Trần Trọng Kim. - Hà Nội : Kim 

đồng, 2018. - 616 tr. ; 24 cm.

959.7 

V308N 2018
1,2,4 3 C  VVa73676

212

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Nghiên cứu Việt Nam : Một số vấn 

đề lịch sử - kinh tế - xã hội - văn hóa 

/ Đinh Xuân Lâm, Dương Lan Hải. - 

Hà Nội : Thế giới, 1998. - 252 tr. ; 

20 cm.

305.8009597 

NGH305C 

1998

1,2,3 4 CR  3VVa5281

213

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Phương pháp luận sử học / Phan

Ngọc Liên ...  [và những người khác] 

biên soạn. In lần thức ba. - Hà Nội :

Đại học sư phạm, 2007. -343 tr. ; 21

cm.

907 PH561P 

2007
1,2,3,4 6 C VVa33068

214

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Lịch sử sử học Việt Nam / Phan 

Ngọc Liên, Nguyễn Ngọc Cơ chủ 

biên ; Nguyễn Cảnh Minh ... [và 

những người khác]. -  Hà Nội : Đại 

học Sư phạm, 2011. - 392 tr. ; 24 cm.

959.70711 

L302S 2011
2 1 C(R-2009) VVa71239

215

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Cơ cấu xã hội trong quá trình phát 

triển của lịch sử Việt Nam / Nguyễn 

Quang Ngọc chủ biên ; Trần Kim 

Đình ... [và những người khác]. - Hà 

Nội : [k.n.x.b.], 1995. - 345 tr. ; 21 

cm.

 959.7 

C460C 1995
1 1 CR VVa48075



216

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Để nghiên cứu liên ngành thật sự tạo

ra những thay đổi về “chất” /

Nguyễn Quang Ngọc // Hội thảo

quốc tế "Nghiên cứu liên ngành

trong khoa học xã hội và nhân văn:

Kinh nghiệm và Triển vọng",

Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG Hà

Nội), ngày 8-9/12/2009.

217

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Xã thôn Việt Nam / Nguyễn Hồng 

Phong // Nguyễn Hồng Phong một 

số công trình nghiên cứu khoa học 

xã hội và nhân văn. T.1, Lịch sử. - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2005. - 

Tr. 21 - 291.

959.7 

NG527H 

T.1-2005

0,1,2,3,4 5 C 1VVa16537

218

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Đại cương lịch sử Việt Nam.  Tập 1, 

từ thời nguyên thủy đến năm 1858 / 

Trương Hữu Quýnh chủ biên ; Phan 

Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh. - Hà 

Nội : Giáo dục, 1998. - 487 tr. ; 24 

cm.

959.7 

Đ103C T.1-

1998

1,2 3

C(R-

2005, 

2009)

1VVa3608

219

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Đại cương lịch sử Việt Nam. T.2, 

1858 - 1945 / Đinh Xuân Lâm chủ 

biên ; Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn 

Đình Lễ. - Tái bản lần thứ mười 

một. - H. : Giáo dục Việt Nam, 

2009. - 382 tr. : ảnh ; 24 cm.

959.7011 

Đ103C T.2-

2009

1,2 2 CR VVa40920

220

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Đại cương lịch sử Việt Nam. Tập 3, 

1945 - 1995 / Lê Mậu Hãn chủ biên 

; Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư. - 

Hà Nội : Giáo dục, 1998. - 339 tr. ; 

24 cm.

 959.7 

Đ103C T.3-

1998  

1,2 3 C(R-2009)  1VVa3611
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Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Hùng Vương dựng nước. T.1. - H. : 

Khoa học Xã hội, 1970. - 251tr. : 

tranh ảnh ; 27cm

Kho 8
1(mượn 

 về)
C VV 1430

222

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Hùng Vương dựng nước : Kỷ yếu 

của hội nghị nghiên cứu thời kỳ 

Hùng Vương lần thứ 2, tháng 4-

1969. T.2. -H. : Khoa học Xã hội, 

1972. - 337tr. : tranh ảnh ; 27cm

Kho 7, 

Kho 8
4 C VV 1431

223

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Hùng Vương dựng nước : Kỷ yếu 

của hội nghị nghiên cứu thời kỳ 

Hùng Vương lần thứ 3, tháng 7-

1970. T.3. -H. : Khoa học Xã hội, 

1973. - 417tr. : tranh ảnh ; 27cm

Kho 7, 

Kho 10
2 C VV 1432

224

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Hùng Vương dựng nước : kỷ yếu 

của hội nghị nghiên cứu thời kỳ 

Hùng Vương lần thứ 4, tháng 4-

1971. T.4. - H. : Khoa học Xã hội, 

1974. - 451tr. : tranh ảnh ; 27cm

Kho 7 2 C
V 2519, VV 

1446 D

225

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam

: sách dùng trong các trường đại học

Việt Nam. T.1 / Trần Quốc Vượng,

Hà Văn Tấn biên soạn. - Hà Nội :

Giáo dục, 1960. - 503 tr. : bản đồ, 6

tờ tranh ảnh ; 27 cm

959.7 Kho 8

1 

(1960), 

4(1963)

C
VV 1418, VV 

797/2012
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Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam

: sách dùng trong các trường đại học

Việt Nam. T.2, Thời kỳ phát triển

cực thịnh / Phan Huy Lê biên soạn. -

Hà Nội : Giáo dục, 1959. - 245 tr. ;

30 cm.

 959.7 

L302S T.2-

1959  

1 1 CR  VLa5680

227

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam

: sách dùng trong các trường đại học

Việt Nam. T.3, Thời kỳ khủng hoảng 

và suy vong / Phan Huy Lê... [và

những người khác] biên soạn. Hà

Nội : Giáo dục, 1960. - 559 tr. ; 30

cm.

 959.7 

L302S T.3-

1960 

1 1 CR  VLa5678

228

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Nông thôn Việt Nam trong lịch sử : 

Nghiên cứu xã hội nông thôn truyền 

thống. Tập 1 / Viện Sử Học. - H. : 

Khoa học xã hội, 1977. - 419tr. ; 19 

cm.   

959.7 

N455T T.1-

1977

1,2,4 4 CR
1VNa0000131

1

229

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Nông thôn Việt Nam trong lịch sử : 

nghiên cứu xã hội nông thôn truyền 

thống. T.2 / Vũ Huy Phúc ... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Khoa 

học xã hội, 2021. - 643 tr. ; 20 cm.

 959.7 

N455T T.2-

2021  

1,2 2 C(R-1978) 131000083271

230

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Phương thức sản xuất Châu Á : Lý 

luận Mác - Lênin và thực tiễn Việt 

Nam / Văn Tạo. - H. : Khoa học xã 

hội, 1996. - 209 tr. ; 19 cm.

338 PH561T 

1996
1,2,3 3 CR 1VN30266
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Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Đến với lịch sử - văn hóa Việt Nam / 

Hà Văn Tấn. - H. : Hội nhà văn, 

2005. - 419 tr. ; 21 cm.        

959.7 

Đ254V 2005
1,2,3,4 5 CR 1VVa20880

232

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Sử học Việt Nam trên đường phát

triển / Viện sử học. - H. : Khoa học

xã hội, 1981. - 282 tr. ; 19 cm.

959.7 S550H 

1981
2,4 2 C 2VN12952

233

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Sử học những tiếp cận thời mở cửa / 

Nghiêm Văn Thái ... [và nh.ng. 

khác] chủ biên. - Hà Nội : Thông tin 

Khoa học Xã hội, 1998. - 284 tr. ; 19 

cm

900 Kho 7 2 C
VN 2021/98, 

VN 2022/98

234

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Lịch sử Việt Nam. T.1 / Ủy ban 

Khoa học Xã hội Việt Nam. - 2nd 

ed. - H. : Khoa học Xã hội, 1971. -

436 tr. ; 25 cm. + Có tài liệu dạng 

CD-ROM.  

959.7 L302S 

T.1-1971
1,2,3,4 20 CR 3VL3980

235

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Lịch sử Việt Nam. T.2 / (ĐTTS ghi:

Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam);

Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công

Bình, Văn Tạo, Phạm Xuân Nam,

Bùi Đình Thanh. - H. : Khoa học xã

hội, 1985. - 362 tr. ; 25 cm. + Có tài

liệu dạng CD-ROM

959.7 L302S 

T.2-1985
1,2,3,4 5 CR 1VL3139

236

Lịch sử dân tộc 

Việt Nam - đặc 

điểm và hướng 

tiếp cận liên 

ngành

Lê Hữu Phước GT

Lịch sử là gì / N.A Êrôphêep ; ng.d. 

Tập thể cán bộ giảng dạy khoa sử 

Trường đại học sư phạm Hà Nội 1 ; 

Phan Ngọc Liên h.đ. - H. : Giáo dục, 

1981. - 200tr. ; 19cm

Kho 7
1(mượn 

 về)
C VN 17322



237

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

An introduction to archaeology /

Lesley Adkins, Roy Adkins. -

London : Grange Books, 1998. - 128

p. : illustrations (some color) ; 29 cm.

930.1 I-61 

1998

2 1 C 131000085031

238

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT
Man’s conquest of the Pacific /

Bellwood, P. -  London, 1978.

239

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Các trường phái Khảo cổ học hiện

đại – Khảo cổ học lý thuyết , Giáo

trình đào tạo sau Đại học chuyên

ngành Khảo cổ học / Hà Văn Tấn. -

Hà Nội : Viện Khảo cổ học, 1996

240

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Theo dấu các văn hóa cổ / Hà Văn 

Tấn. - H. : Khoa học Xã hội, 1998. -

 851 tr. ; 21 cm. 

959.7 

TH205D 

1998

 1,2,3,4 6 CR 1VVa3964

241

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Khảo cổ học Việt Nam. T.1, Thời 

đại đá Việt Nam / Hà Văn Tấn chủ 

biên ; Bùi Vinh ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

1998. - 442 tr.

242

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Khảo cổ học Việt Nam.Tập II, Thời

đại kim khí / Hà Văn Tấn (chủ biên).

- Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1999



243

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Khảo cổ học Việt Nam. T.3, Khảo 

cổ học lịch sử Việt Nam / Hà Văn 

Tấn chủ biên ; Phạm Như Hồ... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2002. - 513 tr.

959.7 Kho 8 2 CR VV 5662/A

244

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Cơ sở khảo cổ học / Hán Văn 

Khẩn,... [và những người khác]. - H. 

: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. -  

443 tr. : minh họa hình ảnh ; 27 cm.

930.1 C460S 

2008
1,2,3,4 49 C VLa3291

245

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Interpreting archaeology : finding me

aning in the past / Lan Hodder ... [et 

al.]. - London ; New York : 

Routledge, 1995. - vii, 275 p. : ill. ; 

26 cm.

930.1  I-61 1995 1 1 C 131000077767

246

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Archaeological theory : an

introduction / Matthew Johnson. -

NJ : Wiley-Blackwell, 2019. - 372 p.

; 22 cm.
930.1 A669 

2019 

2 1 C 131000085176

247

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Khảo cổ học và hiện đại / A.L. 

Môngaitơ ; Nguyễn Duy Tỳ d. ; 

Phan Hữu Dật h.đ. - H. : Khoa học 

Xã hội, 1977. - 184tr. : tranh ảnh ; 

19cm

Kho 7 2 C VN 6026

248

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Di tích khảo cổ học Bưng Bạc : Bà

Rịa Vũng Tàu / Phạm Đức Mạnh. -

H. : Khoa học Xã hội, 1996. - 422

tr. ; 22 cm.

959.777 

D300T 1996
1,2,3 3 C 1VV9035



249

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Đàn đá tiền sử Lộc Ninh =

Prehistoric Lithophones at Loc Ninh

/ Phạm Đức Mạnh. - Tp. Hồ Chí

Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí

Minh , 2007. - 430 tr. : hình ảnh

minh họa ;  21 cm.

959.701 

Đ105Đ 2007
1,2,3,4 20 CR VVa30581

250

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Ứng dụng thạch học nghiên cứu hiện

vật đá thời tiền sử - sơ sử ở Nam Bộ

và vùng phụ cận / Phạm Đức Mạnh. -

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc

gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009. -

821 tr. : \b minh họa ; 21 cm.

930.1 Ư556D 20091,2,3,4 20 CR VVa40352

251

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Khảo cổ học : lý thuyết phương

pháp và thực hành / Colin Renfrew,

Paul Bahn ; Đặng Văn Thắng, Lê

Long Hồ, Trần Hạnh Minh Phương. -

TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007. - 718

tr. ; 24 cm.

930.1 KH108C 20071 1 CR 1VVa27323

252

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Core concepts in cultural

anthropology / Robert Lavenda,

Emily Schultz. - Boston : McGraw-

Hill, 2010. - 258 p. ; 23 cm.

301.01 C797 

2010
1 1 C AV14842

253

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

The Concise Oxford Dictionary of

Archaeology / Timothy Darvill. -

Oxford : Oxford University Press,

2002.



254

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Practicing Archaeology – A Traning

Manual for Cultural Resources

Archaeology / Thomas, W.N. –

Robert, M.S. - USA : Altamira

Press, 2001.

255

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh GT

Cơ sở khảo cổ học / Trần Quốc 

Vượng, Hà Văn Tấn, Diệp Đình 

Hoa. - Hà Nội : Đại học và Trung 

học chuyên nghiệp, 1978. - 372 tr. ; 

22 cm.

930.1 C460S 

1978
L 1 CR LVV5722

256

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh TK

Tổng mục lục những phát hiện mới v

ề khảo cổ học (1972 -2001) = 

Catalogue of new archaeological 

discoveries (1972 - 2001) /Viện 

Khảo cổ học; Hà Văn Phùng. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 2003. - 654 

tr. ; 27 cm.

930.1 

H1114P 2003

Kho Sách 

(Tầng 3)
4 C 100003455

257

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh TK

Những phát hiện mới về Khảo cổ

học (2002, 2003, 2004, 2006, 2009)

/ Viện Khảo cổ học. - Hà Nội :

Khoa học Xã hội, 2003-2011.

930.09597 

NH556P
C

1VLa1864, 

3VLa1871,  

1VLa1874,  

VLa2927, 

VLa4327

258

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh TK

Tổng mục lục 40 năm tạp chí Khảo

cổ học (1969-2009) / Viện Khảo cổ

học. - Hà Nội : Từ điển Bách Khoa,

2009.

259

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh TK

Tạp chí Khảo cổ học (2010-2012) /

Viện Khảo cổ học, NXB Khoa học

Xã hội, Hà Nội, 2010-2012

Báo - Tc C
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Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh TK

Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam.

T.1. - H. : Khoa học Xã hội, 2004. -

1041 tr. ; 27 cm. 

930.1597 

M458T T.1-

2004

1 1 C 1VLa1215

261

Ứng dụng khoa 

học tự nhiên và 

khoa học công 

nghệ trong khảo 

cổ học

Phạm Đức Mạnh TK

Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam:

T.2 / Viện Khảo Cổ Học. - H. : Khoa 

học xã hội, 2005. -  950 tr. ; 27 cm.

930.1597 

M458T T.2-

2005

1,2,3,,4 5 C 1VLa2036

TVTT 

TVKHTH 

TVĐHM 

VTNMT

TVĐHKTL 

TVĐHBK 

TVĐHQT

Kho 0 

Kho 1 

Kho 2 

Kho 3 

Kho 4

Kho lưu

Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

Thư viện Trung tâm

Thư viện Khoa học Tổng hợp

Thư viện Đại học Mở

Viện Tài nguyên Môi trường

TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật

TVĐHBK Đại học Bách Khoa

TVĐHQT Đại học Quốc tế

CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 

Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.


